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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?
	A. Acetic acid.
	B. Urea.
	C. Methane.
	D. Ethanol.


Câu 2. Thành phần chính của khí mỏ dầu là:
	A. C2H2.
	B. CH4.
	C. C2H4.
	D. H2.


Câu 3. Điện trở tương đương của một đoạn mạch là:
A. Điện thế có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một cường độ dòng điện thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị như trước.
B. Điện trở có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
C. Điện trở bằng tổng các điện trở thành phần có trong mạch.
D. Điện trở bằng tích các điện trở thành phần có trong mạch.
Câu 4. Công thức cấu tạo của ethylic alcohol là:
	A. CH2 – CH3 – OH.
	C. CH3 – O – CH3.

	B. CH2 – CH2 – OH2.
	D. CH3 – CH2 – OH.


Câu 5. Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con? Mang bao nhiêu NST?
	A. 8 tế bào con – 624 NST.
	C. 3 tế bào con – 234 NST.              

	B. 6 tế bào con – 468 NST.
	D. 4 tế bào con – 312 NST.


Câu 6. Ở người nam bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính?
	A. 100% giao tử X.	
	B. 100% giao tử Y.

	C. 50% giao tử X và 50% giao tử Y.
	D. 25% giao tử X và 75% giao tử Y. 


Câu 7. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng:
	A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.	
	B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

	C. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.	
	D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.


Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?
A. Đèn LED: quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: nhiệt năng biến đổi thành điện năng.
C. Quạt điện: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
D. Máy bơm nước: cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.
Câu 9. Hợp chất nào sau đây là một alkene?
	A. CH3 – CH3.
	B. CH3 – CH2 – CH3.
	C. CH ≡ CH.
	D. CH2 = CH2..


Câu 10. Ruồi giấm đực có kiểu gene BV/bv (di truyền liên kết) cho mấy loại giao tử?
	A. 2 loại: BV, bv.
	B. 4 loại: BV, Bv, bV, bv.

	C. 2 loại: Bb, Vv.
	D. Không cho giao tử nào.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Các phát biểu sau đúng hay sai về tính đặc trưng của nhiễm sắc thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi hình dạng, kích thước và số lượng.
	
	

	b)
	Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn thì loài càng tiến hóa. 
	
	

	c)
	Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể còn thể hiện ở khả năng biến đổi hình dạng trong quá trình phân bào. 
	
	

	d)
	Số lượng NST của loài khác nhau nhưng hình dạng và cấu trúc NST luôn giống nhau.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Dựa vào thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại: Hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ gồm hai nguyên tố C và H.
	
	

	b)
	Trong phân tử dẫn xuất của hydrocarbon, ngoài nguyên tố C và H còn có các nguyên tố khác như O, N, Cl, … 
	
	

	c)
	Methane (CH4) thành phần chính của khí thiên nhiên là một hydrocarbon.
	
	

	d)
	Ethanol (C2H5OH) có trong thành phần của nước rửa tay khô là một dẫn xuất của hydrocarbon.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Để xác định công suất tiêu thụ của một thiết bị điện, ta cần biết:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	

	b)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết hiệu điện thế.
	
	

	c)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết cường độ dòng điện.
	
	

	d)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta không cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a) Cho các hydrocarbon mạch hở có công thức phân tử: CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C4H8. Có ……… công thức là alkene.
b) Trong phân tử ethane có ………. nguyên tử hydrogen.  
Câu 2 (0,5 điểm). Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 0,35 kV, điện trở của dây dẫn là 42000 mΩ.
a) Điện trở của dây dẫn là ………… Ω.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là ………….V.
Câu 3 (0,5 điểm). 
a) Có 5 tế bào của ruồi giấm có kiểu gene AaBBXY tiến hành giảm phân không đột biến đã tạo ra giao tử ABX chiếm 40%. Giao tử aBY chiếm tỉ lệ ……… %. 
b) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là …………. 
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó R1 = 4 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 6 Ω, vôn kế chỉ 18 V.
[image: ]
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Số chỉ của các ampe kế là bao nhiêu?
Câu 2 (1 điểm). Phân biệt bộ nhiễm sắc thường và nhiễm sắc thể giới tính.
	Câu 3 (1 điểm). Khói thuốc lá làm tăng khả năng bị ung thư phổi, hoạt chất có độc trong thuốc lá là nicotine. Kết quả phân tích nguyên tố của nicotine cho thành phần phần trăm khối lượng như sau: 74,07%C, 8,65%H, 17,28%N. Khối lượng phân tử của nicotine bằng 162 amu. Tổng số nguyên tử của tất cả các nguyên tố trong một phân tử nicotine là bao nhiêu?
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12; N = 14; H = 1)
	[image: ]



------HẾT------




	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 902 (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 19/03/2026



PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Hợp chất nào sau đây là một alkene?
	A. CH3 – CH3.
	B. CH2 = CH2..
	C. CH ≡ CH.
	D. CH3 – CH2 – CH3.


Câu 2. Ở người nam bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính?
	A. 100% giao tử X.	
	B. 100% giao tử Y.

	C. 50% giao tử X và 50% giao tử Y.
	D. 25% giao tử X và 75% giao tử Y. 


Câu 3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng:
	A. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.
	B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

	C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.	
	D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.


Câu 4. Điện trở tương đương của một đoạn mạch là:
A. Điện thế có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một cường độ dòng điện thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị như trước.
B. Điện trở có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
C. Điện trở bằng tổng các điện trở thành phần có trong mạch.
D. Điện trở bằng tích các điện trở thành phần có trong mạch.
Câu 5. Công thức cấu tạo của ethylic alcohol là:
	A. CH2 – CH3 – OH.
	C. CH3 – O – CH3.

	B. CH2 – CH2 – OH2.
	D. CH3 – CH2 – OH.


Câu 6. Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?
	A. Acetic acid.
	B. Urea.
	C. Methane.
	D. Ethanol.


Câu 7. Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con? Mang bao nhiêu NST?
	A. 8 tế bào con – 624 NST.
	C. 3 tế bào con – 234 NST.              

	B. 6 tế bào con – 468 NST.
	D. 4 tế bào con – 312 NST.


Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?
A. Đèn LED: quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: nhiệt năng biến đổi thành điện năng.
C. Quạt điện: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
D. Máy bơm nước: cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.
Câu 9. Thành phần chính của khí mỏ dầu là:
	A. CH4.
	B. C2H2.
	C. C2H4.
	D. H2.


Câu 10. Ruồi giấm đực có kiểu gene BV/bv (di truyền liên kết) cho mấy loại giao tử?
	A. 2 loại: Bb, Vv.
	B. 4 loại: BV, Bv, bV, bv.

	C. 2 loại: BV, bv.
	D. Không cho giao tử nào.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Ethylic alcohol là một hợp chất hữu cơ có trong rượu vang. Công thức của ethylic alcohol là:
[image: ]
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Công thức trên là công thức phân tử của ethylic alcohol.
	
	

	b)
	Công thức cấu tạo thu gọn của ethylic alcohol là CH3 – CH2 – OH.
	
	

	c)
	Ethylic alcohol là một dẫn xuất của hydrocarbon.
	
	

	d)
	Phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon trong ethylic alcohol là 52,17%.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Các phát biểu sau đúng hay sai về tính đặc trưng của nhiễm sắc thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi hình dạng, kích thước và số lượng.
	
	

	b)
	Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn thì loài càng tiến hóa. 
	
	

	c)
	Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể còn thể hiện ở khả năng biến đổi hình dạng trong quá trình phân bào. 
	
	

	d)
	Số lượng NST của loài khác nhau nhưng hình dạng và cấu trúc NST luôn giống nhau.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Để xác định công suất tiêu thụ của một thiết bị điện, ta cần biết:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta không cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	

	b)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết hiệu điện thế.
	
	

	c)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết cường độ dòng điện.
	
	

	d)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là …………. 
b) Có 5 tế bào của ruồi giấm có kiểu gene AaBBXY tiến hành giảm phân không đột biến đã tạo ra giao tử ABX chiếm 40%. Giao tử aBY chiếm tỉ lệ ……… %. 
Câu 2 (0,5 điểm). 
a) Cho các công thức phân tử: CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H10, C5H8. Số công thức phân tử của alkane là ……. 
b) Trong phân tử ethane có ………. nguyên tử hydrogen.  
Câu 3 (0,5 điểm). Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 0,3 kV, điện trở của dây dẫn là 45000 mΩ.
a) Điện trở của dây dẫn là ………… Ω.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là ………….V.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó R1 = 6 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 4 Ω, vôn kế chỉ 18 V.
[image: ]
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Số chỉ của các ampe kế là bao nhiêu?
Câu 2 (1 điểm). Phân biệt bộ nhiễm sắc thường và nhiễm sắc thể giới tính.
	Câu 3 (1 điểm). Safrol là một chất có trong tinh dần xá xị (hay gù hương), được dùng làm hương liệu trong thực phẩm. Phổ MS của safrol có thấy chất này có phân tử khối là 162. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen có trong safrol lần lượt là 74,07%; 6,18% và 19,75%. Số nguyên tử H trong một phân tử safrol là bao nhiêu?
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12; N = 14; H = 1)
	[image: ]
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Điện trở tương đương của một đoạn mạch là:
A. Điện thế có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một cường độ dòng điện thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị như trước.
B. Điện trở có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
C. Điện trở bằng tổng các điện trở thành phần có trong mạch.
D. Điện trở bằng tích các điện trở thành phần có trong mạch.
Câu 2. Ở người nam bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính?
	A. 100% giao tử X.	
	B. 50% giao tử X và 50% giao tử Y.

	C. 100% giao tử Y.
	D. 25% giao tử X và 75% giao tử Y. 


Câu 3. Thành phần chính của khí mỏ dầu là:
	A. C2H2.
	B. CH4.
	C. C2H4.
	D. H2.


Câu 4. Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con? Mang bao nhiêu NST?
	A. 8 tế bào con – 624 NST.
	C. 3 tế bào con – 234 NST.              

	B. 6 tế bào con – 468 NST.
	D. 4 tế bào con – 312 NST.


Câu 5. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng:
	A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.	
	B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

	C. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.	
	D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.


Câu 6. Ruồi giấm đực có kiểu gene BV/bv (di truyền liên kết) cho mấy loại giao tử?
	A. 2 loại: Bb, Vv.
	B. 4 loại: BV, Bv, bV, bv.

	C. 2 loại: BV, bv.
	D. Không cho giao tử nào.


Câu 7. Hợp chất nào sau đây là một alkene?
	A. CH2 = CH2..
	B. CH3 – CH2 – CH3.
	C. CH ≡ CH.
	D. CH3 – CH3.


Câu 8. Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?
	A. Acetic acid.
	B. Methane.
	C. Urea.
	D. Ethanol.


Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?
A. Đèn LED: quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: nhiệt năng biến đổi thành điện năng.
C. Quạt điện: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
D. Máy bơm nước: cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.
Câu 10. Công thức cấu tạo của ethylic alcohol là:
	A. CH2 – CH3 – OH.
	C. CH3 – O – CH3.

	B. CH2 – CH2 – OH2.
	D. CH3 – CH2 – OH.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Các phát biểu sau đúng hay sai về tính đặc trưng của nhiễm sắc thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi hình dạng, kích thước và số lượng.
	
	

	b)
	Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn thì loài càng tiến hóa. 
	
	

	c)
	Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể còn thể hiện ở khả năng biến đổi hình dạng trong quá trình phân bào. 
	
	

	d)
	Số lượng NST của loài khác nhau nhưng hình dạng và cấu trúc NST luôn giống nhau.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Dựa vào thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại: Hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ gồm hai nguyên tố C và H.
	
	

	b)
	Trong phân tử dẫn xuất của hydrocarbon, ngoài nguyên tố C và H còn có các nguyên tố khác như O, N, Cl, … 
	
	

	c)
	Methane (CH4) thành phần chính của khí thiên nhiên là một hydrocarbon.
	
	

	d)
	Ethanol (C2H5OH) có trong thành phần của nước rửa tay khô là một dẫn xuất của hydrocarbon.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Để xác định công suất tiêu thụ của một thiết bị điện, ta cần biết:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	

	b)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết hiệu điện thế.
	
	

	c)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết cường độ dòng điện.
	
	

	d)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta không cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a) Cho các hydrocarbon mạch hở có công thức phân tử: CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C4H8. Có ……… công thức là alkene.
b) Trong phân tử ethane có ………. nguyên tử hydrogen.  
Câu 2 (0,5 điểm). Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 0,35 kV, điện trở của dây dẫn là 42000 mΩ.
a) Điện trở của dây dẫn là ………… Ω.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là ………….V.
Câu 3 (0,5 điểm). 
a) Có 5 tế bào của ruồi giấm có kiểu gene AaBBXY tiến hành giảm phân không đột biến đã tạo ra giao tử ABX chiếm 40%. Giao tử aBY chiếm tỉ lệ ……… %. 
b) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là …………. 
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó R1 = 4 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 6 Ω, vôn kế chỉ 18 V.
[image: ]
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Số chỉ của các ampe kế là bao nhiêu?
Câu 2 (1 điểm). Phân biệt bộ nhiễm sắc thường và nhiễm sắc thể giới tính.
	Câu 3 (1 điểm). Khói thuốc lá làm tăng khả năng bị ung thư phổi, hoạt chất có độc trong thuốc lá là nicotine. Kết quả phân tích nguyên tố của nicotine cho thành phần phần trăm khối lượng như sau: 74,07%C, 8,65%H, 17,28%N. Khối lượng phân tử của nicotine bằng 162 amu. Tổng số nguyên tử của tất cả các nguyên tố trong một phân tử nicotine là bao nhiêu?
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12; N = 14; H = 1)
	[image: ]
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	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 904 (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 19/03/2026



PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Ở người nam bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính?
	A. 100% giao tử X.	
	B. 100% giao tử Y.

	C. 50% giao tử X và 50% giao tử Y.
	D. 25% giao tử X và 75% giao tử Y. 


Câu 2. Hợp chất nào sau đây là một alkene?
	A. CH3 – CH3.
	B. CH3 – CH2 – CH3.
	C. CH ≡ CH.
	D. CH2 = CH2..


Câu 3. Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?
	A. Acetic acid.
	B. Methane.
	C. Urea.
	D. Ethanol.


Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?
A. Đèn LED: quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: nhiệt năng biến đổi thành điện năng.
C. Quạt điện: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
D. Máy bơm nước: cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.
Câu 5. Ruồi giấm đực có kiểu gene BV/bv (di truyền liên kết) cho mấy loại giao tử?
	A. 2 loại: BV, bv.
	B. 4 loại: BV, Bv, bV, bv.

	C. 2 loại: Bb, Vv.
	D. Không cho giao tử nào.


Câu 6. Thành phần chính của khí mỏ dầu là:
	A. C2H2.
	B. H2.
	C. C2H4.
	D. CH4.


Câu 7. Điện trở tương đương của một đoạn mạch là:
A. Điện trở có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
B. Điện thế có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một cường độ dòng điện thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị như trước.
C. Điện trở bằng tổng các điện trở thành phần có trong mạch.
D. Điện trở bằng tích các điện trở thành phần có trong mạch.
Câu 8. Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con? Mang bao nhiêu NST?
	A. 8 tế bào con – 624 NST.
	C. 3 tế bào con – 234 NST.              

	B. 6 tế bào con – 468 NST.
	D. 4 tế bào con – 312 NST.


Câu 9. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng:
	A. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.	
	B. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

	C. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
	D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.


Câu 10. Công thức cấu tạo của ethylic alcohol là:
	A. CH2 – CH3 – OH.
	C. CH3 – CH2 – OH.

	B. CH2 – CH2 – OH2.
	D. CH3 – O – CH3.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Ethylic alcohol là một hợp chất hữu cơ có trong rượu vang. Công thức của ethylic alcohol là:
[image: ]
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Công thức trên là công thức phân tử của ethylic alcohol.
	
	

	b)
	Công thức cấu tạo thu gọn của ethylic alcohol là CH3 – CH2 – OH.
	
	

	c)
	Ethylic alcohol là một dẫn xuất của hydrocarbon.
	
	

	d)
	Phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon trong ethylic alcohol là 52,17%.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Các phát biểu sau đúng hay sai về tính đặc trưng của nhiễm sắc thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi hình dạng, kích thước và số lượng.
	
	

	b)
	Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn thì loài càng tiến hóa. 
	
	

	c)
	Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể còn thể hiện ở khả năng biến đổi hình dạng trong quá trình phân bào. 
	
	

	d)
	Số lượng NST của loài khác nhau nhưng hình dạng và cấu trúc NST luôn giống nhau.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Để xác định công suất tiêu thụ của một thiết bị điện, ta cần biết:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta không cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	

	b)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết hiệu điện thế.
	
	

	c)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết cường độ dòng điện.
	
	

	d)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là …………. 
b) Có 5 tế bào của ruồi giấm có kiểu gene AaBBXY tiến hành giảm phân không đột biến đã tạo ra giao tử ABX chiếm 40%. Giao tử aBY chiếm tỉ lệ ……… %. 
Câu 2 (0,5 điểm). 
a) Cho các công thức phân tử: CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H10, C5H8. Số công thức phân tử của alkane là ……. 
b) Trong phân tử ethane có ………. nguyên tử hydrogen.  
Câu 3 (0,5 điểm). Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 0,3 kV, điện trở của dây dẫn là 45000 mΩ.
a) Điện trở của dây dẫn là ………… Ω.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là ………….V.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó R1 = 6 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 4 Ω, vôn kế chỉ 18 V.
[image: ]
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Số chỉ của các ampe kế là bao nhiêu?
Câu 2 (1 điểm). Phân biệt bộ nhiễm sắc thường và nhiễm sắc thể giới tính.
	Câu 3 (1 điểm). Safrol là một chất có trong tinh dần xá xị (hay gù hương), được dùng làm hương liệu trong thực phẩm. Phổ MS của safrol có thấy chất này có phân tử khối là 162. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen có trong safrol lần lượt là 74,07%; 6,18% và 19,75%. Số nguyên tử H trong một phân tử safrol là bao nhiêu?
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12; N = 14; H = 1)
	[image: ]
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	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


Đề gồm 03 trang
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 19/03/2026



PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách trả lời vào phiếu trả lời.
Câu 1. Hợp chất nào sau đây là một alkene?
	A. CH3 – CH3.
	B. CH3 – CH2 – CH3.
	C. CH ≡ CH.
	D. CH2 = CH2..


Câu 2. Ở người nam bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính?
	A. 100% giao tử X.	
	B. 100% giao tử Y.

	C. 50% giao tử X và 50% giao tử Y.
	D. 25% giao tử X và 75% giao tử Y. 


Câu 3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng:
	A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.	
	B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

	C. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.	
	D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.


Câu 4. Một tế bào gà có 78 NST nguyên phân 3 lần tạo ra bao nhiêu tế bào con? Mang bao nhiêu NST?
	A. 8 tế bào con – 624 NST.
	C. 3 tế bào con – 234 NST.              

	B. 6 tế bào con – 468 NST.
	D. 4 tế bào con – 312 NST.


Câu 5. Công thức cấu tạo của ethylic alcohol là:
	A. CH2 – CH3 – OH.
	C. CH3 – O – CH3.

	B. CH2 – CH2 – OH2.
	D. CH3 – CH2 – OH.


Câu 6. Thành phần chính của khí mỏ dầu là:
	A. C2H2.
	B. CH4.
	C. C2H4.
	D. H2.


Câu 7. Điện trở tương đương của một đoạn mạch là:
A. Điện thế có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một cường độ dòng điện thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị như trước.
B. Điện trở có thể thay thế các điện trở thành phần sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
C. Điện trở bằng tổng các điện trở thành phần có trong mạch.
D. Điện trở bằng tích các điện trở thành phần có trong mạch.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?
A. Đèn LED: quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: nhiệt năng biến đổi thành điện năng.
C. Quạt điện: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.
D. Máy bơm nước: cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.
Câu 9. Trong các hợp chất sau, chất nào là hydrocarbon?
	A. Acetic acid.
	B. Urea.
	C. Methane.
	D. Ethanol.


Câu 10. Ruồi giấm đực có kiểu gene BV/bv (di truyền liên kết) cho mấy loại giao tử?
	A. 2 loại: BV, bv.
	B. 4 loại: BV, Bv, bV, bv.

	C. 2 loại: Bb, Vv.
	D. Không cho giao tử nào.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Các phát biểu sau đúng hay sai về tính đặc trưng của nhiễm sắc thể?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi hình dạng, kích thước và số lượng.
	
	

	b)
	Bộ nhiễm sắc thể có số lượng lớn thì loài càng tiến hóa. 
	
	

	c)
	Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể còn thể hiện ở khả năng biến đổi hình dạng trong quá trình phân bào. 
	
	

	d)
	Số lượng NST của loài khác nhau nhưng hình dạng và cấu trúc NST luôn giống nhau.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Ethylic alcohol là một hợp chất hữu cơ có trong rượu vang. Công thức của ethylic alcohol là:
[image: ]
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Công thức trên là công thức phân tử của ethylic alcohol.
	
	

	b)
	Công thức cấu tạo thu gọn của ethylic alcohol là CH3 – CH2 – OH.
	
	

	c)
	Ethylic alcohol là một dẫn xuất của hydrocarbon.
	
	

	d)
	Phần trăm khối lượng của nguyên tố carbon trong ethylic alcohol là 52,17%.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Để xác định công suất tiêu thụ của một thiết bị điện, ta cần biết:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	

	b)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết hiệu điện thế.
	
	

	c)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta chỉ cần biết cường độ dòng điện.
	
	

	d)
	Để xác định công suất tiêu thụ, ta không cần biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). 
a) Có 5 tế bào của ruồi giấm có kiểu gene AaBBXY tiến hành giảm phân không đột biến đã tạo ra giao tử ABX chiếm 40%. Giao tử aBY chiếm tỉ lệ ……… %. 
b) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của người gồm 46 nhiễm sắc thể. Một em bé mới sinh có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là 47, trong đó nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc. Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể của em bé đó là …………. 
Câu 2 (0,5 điểm). 
a) Cho các công thức phân tử: CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H10, C5H8. Số công thức phân tử của alkane là ……. 
b) Trong phân tử ethane có ………. nguyên tử hydrogen.  
Câu 3 (0,5 điểm). Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 0,35 kV, điện trở của dây dẫn là 42000 mΩ.
a) Điện trở của dây dẫn là ………… Ω.
b) Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là ………….V.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó R1 = 4 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 6 Ω, vôn kế chỉ 18 V.
[image: ]
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Số chỉ của các ampe kế là bao nhiêu?
Câu 2 (1 điểm). Phân biệt bộ nhiễm sắc thường và nhiễm sắc thể giới tính.
	Câu 3 (1 điểm). Khói thuốc lá làm tăng khả năng bị ung thư phổi, hoạt chất có độc trong thuốc lá là nicotine. Kết quả phân tích nguyên tố của nicotine cho thành phần phần trăm khối lượng như sau: 74,07%C, 8,65%H, 17,28%N. Khối lượng phân tử của nicotine bằng 162 amu. Tổng số nguyên tử của tất cả các nguyên tố trong một phân tử nicotine là bao nhiêu? 
(Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: C = 12; N = 14; H = 1)
	[image: ]


------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
Đề 901
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	D
	A


Đề 902
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	A
	C


Đề 903
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	D


Đề 904
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	A
	B
	C


  Đề dự bị
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	A


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Đề 901, 903 
	                      Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	Đ
	S
	Đ
	S
	Với mỗi 1 câu:
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	

	3
	Đ
	S
	S
	S
	


Đề 902, 904
	                      Ý Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	Đ
	S
	Đ
	S
	

	3
	S
	S
	S
	Đ
	


Đề dự bị
	                      Ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	Đ
	S
	Đ
	S
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	

	3
	Đ
	S
	S
	S
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Với mỗi câu trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm x 6 ý = 1,5 điểm
Đề 901, 903 
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 2
	b) 6
	0,5

	2
	a) 42
	b) 350
	0,5

	3
	a) 40
	b) 2n + 1
	0,5


Đề 902, 904
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 2n + 1
	b) 40
	0,5

	2
	a) 3
	b) 6
	0,5

	3
	a) 45
	b) 300
	0,5


Đề dự bị
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 40
	b) 2n + 1
	0,5

	2
	a) 3
	b) 6
	0,5

	3
	a) 42
	b) 350
	0,5


PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Đề 901, 903 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Tóm tắt đề bài.4 . 12
R1 . R2

a) Ta có: R1 // R2 => R12 =  = = 3 (Ω)4 + 12
R1 + R2

               
 R12 nối tiếp R3 => Rtđ = R12 + R3 = 3 + 6 = 9 (Ω)18
U

b) I =  =  = 2 (A) Rtđ
9


R12 nối tiếp R3 => I12 = I3 = 2 A
U12 = I12 . R12 = 2 . 3 = 6 (V)
R1 // R2 => U1 = U2 = 6 V6
U1

=> I1 =  =  = 1,5 (A) 4
R1

6
U2

     I2 =  =  = 0,5 (A) 12
R2


	0,25


0,25




0,25



0,25

	Câu 2
(1đ)
		NST thường
	NST giới tính

	Tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới.
	Có 1 cặp NST tương đồng: XX và 1 cặp NST không tương đồng: XY, khác nhau ở hai giới.

	Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào.
	Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào.

	Quy định tính trạng thường của tế bào và cơ thể.
	Quy định tính trạng liên quan tới giới tính.



	

0,5

0,25

0,25

	Câu 3
(1đ)
	Gọi công thức tổng quát của nicotine là CxHyNz.
Ta có: 17,28
74,07
8,65



x : y : z = == 6,17 : 8,65 : 1,23 = 5 : 7 : 1

=> CTĐGN của nicotine là C5H7N.
Công thức phân tử của nicotine có dạng: (C5H7N)n


Mnicotine = 81n = 162  n = 2  CTPT của nicotine là C10H14N2.
	0,25


0,25

0,25

0,25


Đề 902, 904
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Tóm tắt đề bài.6 . 3
R1 . R2

a) Ta có: R1 // R2 => R12 =  = = 2 (Ω)6 + 3
R1 + R2

               
 R12 nối tiếp R3 => Rtđ = R12 + R3 = 2 + 4 = 6 (Ω)18
U

[bookmark: _GoBack]b) I =  =  = 3 (A) Rtđ
6


R12 nối tiếp R3 => I12 = I3 = 3 A
U12 = I12 . R12 = 3 . 2 = 6 (V)
R1 // R2 => U1 = U2 = 6 V6
U1

=> I1 =  =  = 1 (A) 6
R1

U2

     I2 =  =  = 2 (A) R2


	0,25


0,25




0,25



0,25

	Câu 2
(1đ)
		NST thường6 

	NST giới tính

	Tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới.3

	Có 1 cặp NST tương đồng: XX và 1 cặp NST không tương đồng: XY, khác nhau ở hai giới.

	Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào.
	Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào.

	Quy định tính trạng thường của tế bào và cơ thể.
	Quy định tính trạng liên quan tới giới tính.



	

0,5

0,25

0,25

	Câu 3
(1đ)
	Gọi công thức tổng quát của Safrol là CxHyOz.
Ta có: 


x : y : z =  == 6,1725 : 6,18 : 1,234 = 5 : 5 : 1

 CTĐGN của Safrol là C5H5O.
Công thức phân tử của Safrol có dạng: (C5H5O)n



MX = 162  81n = 162  n = 2  CTPT của Safrol là C10H10O2.
	0,25


0,25

0,25

0,25


Đề dự bị
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Tóm tắt đề bài.4 . 12
R1 . R2

a) Ta có: R1 // R2 => R12 =  = = 3 (Ω)4 + 12
R1 + R2

              
 R12 nối tiếp R3 => Rtđ = R12 + R3 = 3 + 6 = 9 (Ω)
b) I =  =  = 2 (A) U
Rtđ
18
9


R12 nối tiếp R3 => I12 = I3 = 2 A
U12 = I12 . R12 = 2 . 3 = 6 (V)
R1 // R2 => U1 = U2 = 6 V6
U1

=> I1 =  =  = 1,5 (A) 4
R1

6
U2

     I2 =  =  = 0,5 (A) 12
R2


	0,25



0,25


0,25



0,25

	Câu 2
(1đ)
		NST thường
	NST giới tính

	Tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới.
	Có 1 cặp NST tương đồng: XX và 1 cặp NST không tương đồng: XY, khác nhau ở hai giới.

	Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào.
	Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào.

	Quy định tính trạng thường của tế bào và cơ thể.
	Quy định tính trạng liên quan tới giới tính.



	

0,5

0,25

0,25

	Câu 3
(1đ)
	Gọi công thức tổng quát của nicotine là CxHyNz.
Ta có: 


x : y : z = == 6,17 : 8,65 : 1,23 = 5 : 7 : 1
=> CTĐGN của nicotine là C5H7N.
Công thức phân tử của nicotine có dạng: (C5H7N)n


Mnicotine = 81n = 162  n = 2  CTPT của nicotine là C10H14N2.
	0,25


0,25

0,25

0,25



	BGH duyệt



Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn



Nguyễn Khánh Huyền

	GV ra đề 



Nguyễn Thanh Thảo



Quách Thị Việt Anh



Mai Thuỳ Trang
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